THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp phép đối với hoạt động nhập khẩu báo in, tạp chí in
a) Tên thủ tục hành chính: Cấp phép đối với hoạt động nhập khẩu báo in, tạp chí in
b) Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Cơ quan báo, doanh nghiệp gửi hồ sơ xin đề nghị cấp phép đối với hoạt động nhập khẩu báo in, tạp chí in đến Bộ Thông tin & Truyền thông (Bộ TT & TT).
· Bước 2: Bộ TT & TT xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
· Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Bộ TT & TT nghiên cứu, thẩm định đề nghị và ra quyết định cấp phép đối với hoạt động nhập khẩu báo in, tạp chí in. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
c) Cách thức thực hiện:
	Hình thức nộp
	Thời hạn 
giải quyết
	Phí, lệ phí
	Mô tả

	Trực tiếp
	60 ngày làm việc
	Phí: 0 Đồng 
	60 ngày làm việc kể từ ngày Bộ TT & TT nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì

	Trực tuyến
	60 ngày làm việc
	Phí: 0 Đồng 
	60 ngày làm việc kể từ ngày Bộ TT & TT nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo xác nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

	Dịch vụ bưu chính
	60 ngày làm việc
	Phí: 0 Đồng 
	60 ngày làm việc kể từ ngày Bộ TT & TT nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì


d) Hồ sơ:
	Tên giấy tờ
	Mẫu đơn, tờ khai
	Số lượng

	Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động nhập khẩu báo in, tạp chí in (theo mẫu) 
	Quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ TT & TT 
	Bản chính: 1
Bản sao: 0

	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
	
	Bản chính: 0
Bản sao: 1

	Quy chế làm việc bộ phận/hội đồng thẩm định nội dung báo in, tạp chí in
	
	Bản chính: 1
Bản sao: 0

	Bản sao có công chứng thể hiện đáp ứng các điều kiện về trình độ ngoại ngữ và chuyên môn phù hợp của thành viên bộ phận/hội đồng thẩm định nội dung báo in, tạp chí in
	
	Bản chính: 0
Bản sao: 1

	Bản sao có công chứng thể hiện trình độ chuyên môn phù hợp của người đứng đầu cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu báo in, tạp chí in
	
	Bản chính: 0 
Bản sao: 1


đ) Thời hạn giải quyết: 60 ngày 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan xin cấp phép đối với hoạt động nhập khẩu báo in, tạp chí in (Cơ quan báo hoặc doanh nghiệp).
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ TT & TT.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp phép đối với hoạt động nhập khẩu báo in, tạp chí in.
Chuyển đổi hoạt động sang mô hình tập đoàn
a) Tên thủ tục hành chính: Chuyển đổi hoạt động sang mô hình tập đoàn
b) Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Cơ quan thuộc đối tượng gửi hồ sơ xin chuyển đổi mô hình hoạt động đến Bộ Thông tin & Truyền thông (Bộ TT & TT).
· Bước 2: Bộ TT & TT xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
· Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Bộ TT & TT nghiên cứu, thẩm định hồ sơ xin chuyển đổi mô hình và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
· Bước 4: Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Bộ TT & TT xem xét, trình Chính phủ quyết định cho phép chuyển đổi mô hình. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
· Bước 5: Trong vòng 30 ngày, Chính phủ ra quyết định cho phép chuyển đổi mô hình. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
c) Cách thức thực hiện:
	Hình thức nộp
	Thời hạn 
giải quyết
	Phí, lệ phí
	Mô tả

	Trực tiếp
	90 ngày làm việc
	Phí: 0 Đồng 
	90 ngày làm việc kể từ ngày Bộ TT & TT nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì

	Trực tuyến
	90 ngày làm việc
	Phí: 0 Đồng 
	90 ngày làm việc kể từ ngày Bộ TT & TT nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo xác nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

	Dịch vụ bưu chính
	90 ngày làm việc
	Phí: 0 Đồng 
	90 ngày làm việc kể từ ngày Bộ TT & TT nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.




d) Hồ sơ:
	Tên giấy tờ
	Mẫu đơn, 
tờ khai
	Số lượng

	Văn bản đề nghị chuyển đổi mô hình (theo mẫu)
	Nội dung chính của văn bản quy định tại Nghị định của Chính phủ.
	Bản chính: 1
Bản sao: 0

	Đề án xin chuyển đổi mô hình (theo mẫu)
	Nội dung cơ bản  của đề án quy định tại Nghị định của Chính phủ.
	Bản chính: 1
Bản sao: 0


đ) Thời hạn giải quyết: 120 ngày.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuộc đối tượng xin chuyển đổi mô hình [Dự kiến 03 cơ quan].
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ TT & TT, Chính phủ [22 Bộ].
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép chuyển đổi mô hình.
Thành lập tập đoàn báo chí
a) Tên thủ tục hành chính: Thành lập tập đoàn báo chí
b) Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Cơ quan thuộc đối tượng gửi hồ sơ xin thành lập tập đoàn báo chí đến Bộ Thông tin & Truyền thông (Bộ TT & TT).
· Bước 2: Bộ TT & TT xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
· Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Bộ TT & TT nghiên cứu, thẩm định hồ sơ thành lập tập đoàn báo chí và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
· [bookmark: _GoBack]Bước 4: Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Bộ TT & TT xem xét, trình Chính phủ quyết định cho phép thành lập tập đoàn báo chí. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
· Bước 5: Trong vòng 30 ngày, Chính phủ ra quyết định cho phép thành lập tập đoàn báo chí. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
c) Cách thức thực hiện:
	Hình thức nộp
	Thời hạn 
giải quyết
	Phí, lệ phí
	Mô tả

	Trực tiếp
	90 ngày làm việc
	Phí: 0 Đồng 
	90 ngày làm việc kể từ ngày Bộ TT & TT nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì

	Trực tuyến
	90 ngày làm việc
	Phí: 0 Đồng 
	90 ngày làm việc kể từ ngày Bộ TT & TT nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo xác nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

	Dịch vụ bưu chính
	90 ngày làm việc
	Phí: 0 Đồng 
	90 ngày làm việc kể từ ngày Bộ TT & TT nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.


d) Hồ sơ:
	Tên giấy tờ
	Mẫu đơn, tờ khai
	Số lượng

	Văn bản đề nghị thành lập tập đoàn báo chí (theo mẫu)
	Nội dung chính của văn bản quy định tại Nghị định của Chính phủ.
	Bản chính: 1
Bản sao: 0

	Đề án thành lập tập đoàn báo chí 
	Nội dung cơ bản  của đề án quy định tại Nghị định của Chính phủ.
	Bản chính: 1
Bản sao: 0


đ) Thời hạn giải quyết: 120 ngày. 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuộc đối tượng xin thành lập tập đoàn báo chí [Dự kiến 04 cơ quan].
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ TT & TT, Chính phủ [22 Bộ].
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập tập đoàn báo chí.
Cấp thẻ nhà báo
a) Tên thủ tục hành chính: Cấp thẻ nhà báo
b) Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi hồ sơ trước ngày 01 tháng 11 và ngày 21 tháng 4 hàng năm, trước ngày 01 tháng 9 năm cuối cùng của thời hạn sử dụng thẻ nhà báo để xét cấp thẻ.
· Bước 2: Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp thẻ nhà báo vào ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6 hàng năm; trường hợp từ chối cấp thẻ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo, nêu rõ lý do trên cống dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc bằng văn bản.
c) Cách thức thực hiện:
	Hình thức nộp
	Thời hạn 
giải quyết
	Phí, lệ phí
	Mô tả

	Trực tiếp
	Ít nhất 2 tháng trước đợt cấp thẻ nhà báo vào ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6 hàng năm
	Phí: 0 Đồng 
	Trường hợp không đủ điều kiện nộp trực tuyến, cơ quan nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ như sau:
+ Tại Cục Báo chí, đia chỉ số 07 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (đối với hồ sơ xin cấp thẻ nhà báo cho các đối tượng thuộc các cơ quan báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, hội nhà báo các cấp và giảng viên chuyên ngành về báo chí).
+ Tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, địa chỉ số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội (đối với hồ sơ xin cấp thẻ nhà báo cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình).

	Trực tuyến
	Ít nhất 2 tháng trước đợt cấp thẻ nhà báo vào ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6 hàng năm
	Phí: 0 Đồng 
	Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông.

	Dịch vụ bưu chính
	Ít nhất 2 tháng trước đợt cấp thẻ nhà báo vào ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6 hàng năm
	Phí: 0 Đồng 
	Trường hợp không đủ điều kiện nộp trực tuyến, cơ quan nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ như sau:
+ Tại Cục Báo chí, đia chỉ số 07 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (đối với hồ sơ xin cấp thẻ nhà báo cho các đối tượng thuộc các cơ quan báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, hội nhà báo các cấp và giảng viên chuyên ngành về báo chí).
+ Tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, địa chỉ số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội (đối với hồ sơ xin cấp thẻ nhà báo cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình).


d) Hồ sơ:
	Tên giấy tờ
	Mẫu đơn, tờ khai
	Số lượng

	Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo do người được đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai theo mẫu
	Mẫu số 01, Thông tư 31/2021/TT-BTTTT
	Bản chính: 1
Bản sao: 0

	Bản sao điện tử (trường hợp gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ TT & TT) hoặc bản sao (trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên đối với trường hợp là người dân tộc thiểu số quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Báo chí (không áp dụng đối với trường hợp cấp đổi thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới)
	
	Bản chính: 0
Bản sao: 1

	Bản sao điện tử (trường hợp gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ TT&TT) hoặc bản sao (trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động và văn bản khác có liên quan (tài liệu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thể hiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan báo chí, cơ quan công tác hoặc thể hiện việc thanh toán, chi trả tiền lương/tiền công/tiền thù lao/tiền nhuận bút theo tháng) để chứng minh thời gian công tác liên tục hai (02) năm trở lên tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ nhà báo hoặc tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương
	
	Bản chính: 1
Bản sao: 0

	Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát đối với trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 26 Luật Báo chí
	Mẫu số 02, Thông tư 31/2021/TT-BTTTT
	Bản chính: 1
Bản sao: 0

	Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo
	Mẫu số 03, Thông tư 31/2021/TT-BTTTT
	Bản chính: 0 
Bản sao: 1

	Giấy chứng nhận tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo
	
	Bản chính: 1 
Bản sao: 0


đ) Thời hạn giải quyết: Ít nhất 2 tháng trước đợt cấp thẻ nhà báo vào ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6 hàng năm.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ nhà báo.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ TT & TT.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ nhà báo.


6

